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Họ tên: ………………………………………
Đề 1
CHUYỆN MỘT NGƯỜI THẦY
Năm 1962, lần đầu tiên có một nhà giáo được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Đó là thầy Nguyễn Văn Bôn, năm ấy vừa tròn 25 tuổi.
Thầy Bôn xung phong lên dạy học ở xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu từ những ngày cả xã không một ai biết tiếng phổ thông. Thầy tự tay đắn gỗ dựng một lớp học, có đủ bàn ghế cho 40 học sinh.
Ngày khai giảng, cả lớp chỉ có một hộp phấn và một quyển sách vỡ lòng. Thầy viết lên bảng, tiếng trẻ đọc vang khắp bản, người lớn cũng tò mò kéo đến xem. Những buổi học đầu tiên, chưa có giấy bút, các em tập viết vào tàu lá chuối bằng những chiếc bút gỗ tự tạo. Thầy nhặt bưởi rừng về làm bóng cho các em chơi; dạy các em múa, hát, diễn kịch; tổ chức cho các em làm nương, bán thóc lấy tiền mua sắm đồ dùng. Dần dần, trường mua được ra đi ô, máy nghe đĩa, đèn chiếu, rồi mua cả trâu bò làm nương. Đội văn nghệ của trường được mời đi diễn ở nhiều nơi.
Để giúp dân xóa nạn mù chữ, thầy Bôn đề nghị mỗi bản chọn ra một, hai thanh niên đến học rồi về dạy cho những người khác. Người dân bận đi chăn trâu, không đến lớp được, thầy Bôn tổ chức viết chữ lên lưng trâu cho họ học. Chính nhờ những nỗ lực đó, năm 1963, Mù Cả là xã duy nhất ở rẻo cao phía Bắc được công nhận là xã xóa xong nạn mù chữ. Học trò của thầy Bôn sau này có nhiều người thành đạt, có những cống hiến quan trọng cho miền phên giậu của Tổ quốc.
Theo ĐỖ DOÃN HOÀNG
Chú giải:
- Tiếng phổ thông: Tiếng Việt (nghĩa trong bài).
- Sách vỡ lòng: Sách dạy chữ cho học sinh bắt đầu đi học trước đây.
- Máy nghe đĩa: Máy quay đĩa nhựa ghi âm để phát lại những bài hát, bản nhạc,... được ghi trên đĩa.
- Rẻo cao: Vùng núi cao có những rẻo đất (mảnh đất) để trồng trọt nhỏ.
- Miền phên giậu: Khu vực biên giới.
Câu 1: Thầy giáo được nhắc đến trong câu chuyện là ai? (0,5đ)
A. Thầy giáo Chu Văn An.
B. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký.
C. Thầy giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm.
D. Thầy giáo Nguyễn Văn Bôn.
Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phong tặng danh hiệu gì cho nhà giáo trong câu chuyện? (0,5đ)
A. Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.
B. Nhà giáo nhân dân.
C. Nghệ sĩ nhân dân.
D. Nhà giáo nhân dân. Anh hùng Lao động.
Câu 3: Thầy Bôn đã gặp những khó khăn gì ở nơi dạy học? (0,5đ)
A. Cả xã không ai biết tiếng phổ thông.
B. Học sinh phải viết vào lá chuối bằng bút gỗ tự tạo.
C. Không có học sinh đến lớp học chữ.
D. Cả xã không ai biết tiếng phổ thông và học sinh phải viết vào lá chuối bằng bút gỗ tự tạo.
Câu 4: Thầy Bôn đã nghĩ ra cách nào để giúp dân xóa nạn mù chữ? (0,5đ)
A. Thầy đề xuất mỗi bản chọn ra một đến hai thanh niên đến học rồi về dạy cho người khác.
B. Thầy đến từng bản để dạy chữ cho mọi người.
C. Các bản khác có thể đến trường của thầy để học chữ.
D. Các em học sinh có thể về nhà và dạy lại cho người thân.
Câu 5: Thầy giáo Bôn có những phẩm chất đáng quý nào? (1 đ)
Thầy Bôn là một thầy giáo tận tâm, tận tụy và nhiệt huyết trong công việc. Không quản khó khăn, thầy đã đem cái chữ đến những rẻo cao của Tổ quốc.
Câu 6: Gạch chân dưới các tính từ chỉ màu sắc trong đoạn văn sau (1 đ)
[bookmark: _GoBack]	Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Từng chiếc lá mít vàng ối. Tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại mở năm cánh vàng tươi.
Câu 7: Đâu là từ đồng nghĩa với từ siêng năng? (1 đ)
	A. Chăm chỉ.
E. Cần cù
	B. chuyên cần
G. Che chở
	C. Lười biếng.
H. Chăm lo
	D. Dũng cảm.
I. Chịu khó


Câu 8: Từ “lòng” trong câu sau được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? (1 đ) 
Ngày khai giảng, cả lớp chỉ có một hộp phấn và một quyển sách vỡ lòng.
A. Nghĩa gốc				B. Nghĩa chuyển
Câu 9: Điền đại từ thích hợp vào chỗ chấm (1 đ)
Mây đen đã kéo đến đầy trời. Nhưng bọn trẻ chẳng chú ý đến điều .................
Câu 10. Đặt câu nói về một hiện tượng tự nhiên, trong đó có ít nhất 1 danh từ, 1 động từ, 1 tính từ. (1 đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Tập làm văn (10 điểm): Em hãy viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện đã học ở chủ điểm  “ Thế giới tuổi thơ ”.
_________________________________________________________ 
Đề 2
Câu 1 . Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm (1 điểm) - M1
a) Số thập phân gồm chín đơn vị, bốn phần trăm viết là số nào trong các số dưới đây?
A. 9,4	                       B. 9,40           	    C. 9,400 	                D. 9,04
b) Chữ số 8 trong số thập phân 17,83 có giá trị là ?




A. 	                       B. 	             C. 	                D. 
Câu 2 . Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm (1 điểm) - M1: 
a) Số thập phân 25,409 đọc là:
A. Hai mươi lăm phẩy bốn mươi chín
B. Hai mươi lăm phẩy bốn trăm linh chín
C. Hai lăm phẩy bốn không chín
D. Hai mươi lăm bốn không chín
  b) Làm tròn số 0,158 đến hàng phần mười ta được:
   A. 0,17                        B.0,159                    C.0,16                         D. 0,2
Câu 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm) - M1:
b. Số thập phân 10,040 viết dưới dạng gọn nhất là:
A. 10,004			B. 10,04		     C. 10,40		        D. 10,4
b) Dãy số nào được xếp theo thứ tự tăng dần:
   A. 0,74 ; 0,75 ; 1,13 ; 2,03			            B. 6; 6,5; 6,12; 6,98
   C. 7,08 ; 7,7 ;  7,5  ; 7,503			            D. 9,03 ; 9,07 ; 9,13 ; 9,108
Câu 4.  Điền vào chỗ chấm: Có thể, chắc chắn hay không thể
 Khi tung một đồng tiền xu.
a) Sự kiện mặt sấp xuất hiện .?. xảy ra.
Sự kiện mặt ngửa xuất hiện .?. xảy ra.
Như vậy, có hai khả năng xảy ra.
b) .?. xảy ra một trong hai sự kiện: mặt sấp xuất hiện hay mặt ngửa xuất hiện.
c) .?. đồng thời xảy ra hai sự kiện: mặt sấp xuất hiện và mặt ngửa cũng xuất hiện.
[image: Toán lớp 5 Chân trời sáng tạo Bài 100: Ôn tập một số yếu tố xác suất (trang 109 Tập 2) | Giải Toán lớp 5]
Câu  5. Viết một chữ số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) M2
	a) 8…,83 < 80,89
	b) 62,1 > 62,…9

	c) 62,9… > 62,989
	d) 5…5,7 > 595,6



Câu 6.  Bác An thu hoạch được 2 tấn 35 kg hạt điều và hạnh nhân. Biết rằng số lượng hạnh nhân chiếm 2/5 tổng số hạt điều và hạnh nhân thu hoạch được. Vậy, bác An thu hoạch được số ki – lô – gam hạnh nhân là ( M2)
	A. 814 kg
	B. 914 kg
	C. 1 221 kg
	D. 1 231 kg


Câu 7.(1 điểm)  Điền số thích hợp vào ô trống M3
a) Viết các số đo 1,5 ha; 654 m2; 364 000 m2; 0,789 km2 theo thứ tự từ bé đến lớn






b) Viết các số đo 7,9 ha;0,00054 km2; 6,75 m2; 1,78 km2 theo thứ tự từ lớn đến bé






PHẦN TỰ LUẬN ( 3 điểm)
Câu 8. Đặt tính và tính ( 1 điểm) – M1: 
a) 783,69 + 98,7                                         b) 592 – 85,16
Câu 9 : Người ta muốn xây dựng một khu chung cư trên mảnh đất có diện tích 3 ha. Trong đó    diện tích đất được dùng để xây các tòa nhà. Diện tích còn lại làm hồ điều hòa và khu vui chơi. Tính diện tích làm hồ điều hòa và khu vui chơi theo đơn vị mét vuông. ( 1 điểm) -M2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 6. (1 điểm)
a) Tính bằng cách thuận tiện:- M3
(500 x 9 -250 x 18) x ( 1 +2 + 3 + ….+9)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Cho bốn chữ số: 1,2,3,4. Hãy viết số thập phân lớn nhất lập được từ các chữ số đã cho sao cho mỗi chữ số đã cho xuất hiện trong cách viết đúng một lần.  M3
………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________ 
Đề 3.
Những người bạn tốt
A-ri-ôn là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Hi Lạp cổ. Trong một cuộc thi ca hát ở đảo Xi- xin, ông đoạt giải nhất với nhiều tặng vật quý giá. Trên đường trở về kinh đô, đến giữa biển thì đoàn thủy thủ trên chiếc tàu chở ông nổi lòng tham, cướp hết tặng vật và đòi giết A- ri-ôn. Nghệ sĩ xin được hát bài ông yêu thích trước khi chết. Bọn cướp đồng ý, A-ri-ôn đứng trên boong tàu cất tiếng hát, đến đoạn mê say nhất ông nhảy xuống biển. Bọn cướp cho rằng A-ri-ôn đã chết liền dong buồm trở về đất liền.
Nhưng những tên cướp đã nhầm. Khi tiếng đàn, tiếng hát của A-ri-ôn vang lên, có một đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn. Chúng đưa ông trở vế đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp. A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.
Hai hôm sau, bọn cướp mới về tới đất liền. Vua cho gọi chúng vào gặng hỏi về cuộc hành trình. Chúng bịa chuyện A-ri-ôn ở lại đảo. Đúng lúc đó, A-ri-ôn bước ra. Đám thủy thủ sửng sốt, không tin vào mắt mình. Vua truyền lệnh trị tội bọn cướp và trả tự do cho A-ri-ôn.
Sau câu chuyện kì lạ ấy, ở nhiều thành phố Hi Lạp và La Mã đã xuất hiện những đồng tiền khắc hình một con cá heo cõng người trên lưng. Có lẽ đó là đồng tiền được ra đời để ghi lại tình cảm yêu quý con người của loài cá thông minh.
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (0,5 điểm) Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? M1
A. Đánh rơi đàn.                 B. Vì bọn cướp đòi giết ông.
C. Đánh nhau với thủy thủ.             D. Tất cả các ý trên.
Câu 2: (0,5 điểm) Khi tiếng đàn, tiếng hát của ông cất lên điều gì đã xảy ra? M1
A. Bọn cướp nhảy xuống biển.
B. Đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu. Để hát cùng ông.
C. Tàu bị chìm.
D. Đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu. Say sưa thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ tài ba.
Câu 3: (0,5 điểm) Hành trình có nghĩa là gì? M1
A. Đi du lịch                       B. Chuyến đi xa, dài ngày.
C. Nghỉ ngơi dài ngày ở một chỗ.               D. Tất cả các ý trên.
Câu 4: (0,5 điểm) Cách đối xử của đám thuỷ thủ và của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A-ri-ôn?: M2
A.Hiền từ thông minh.
B. Cá heo là bạn của A-ri-ôn.
C. Thủy thủ độc ác, không có tính người. Cá heo thông minh, tốt bụng, biết cứu người.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5: (1 điểm) Em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào? M2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1 điểm) Ý chính của bài văn là gì? M3
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (0,5 điểm) Từ nào đồng nghĩa với từ “bao la” (M1)
A. Bát ngát                             B. Nho nhỏ.
C. Lim dim.                       D. Tất cả các ý trên.
Câu 8. Đại từ trong câu: “Chị tôi thích nghe nhạc, tôi cũng thế” thay thế cho từ hay cụm từ nào? ( M1)
A. tôi.                                  B. Chị tôi.              
C. thích nghe nhạc.               D. Thế.
Câu 9: (1 điểm) Tìm từ đồng  nghĩa với từ “ siêng năng” và đặt câu với từ vừa tìm được. M2
…………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………
Câu 10. Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ “đi”: M3
- Nghĩa 1: tự di chuyển bằng bàn chân.
……………………………………………………………………………
- Nghĩa 2: mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.
…………………………………………………………………………… 
__________________________________________________ 
Đề 4
HAI CÁI QUẠT
  “Thằng Quạt Cọ làm gì có gió. Xưa nay nó toàn mượn tay người khác để lấy tiếng cho mình. Đúng là cái thằng cơ hội”. Quạt Điện thường nói với cô Bóng Đèn như vậy. Khổ thân cho Quạt Cọ, chẳng trêu ghẹo gì mà cứ bị rỉa rói luôn. Đêm đến thì nằm co ro một mình trên nóc tủ. Trời oi bức ngột ngạt mà vẫn luôn có cảm giác lạnh thấu xương.
Cho đến một hôm, trời tối đã rất lâu mà Bóng Đèn vẫn không bật sáng. Cả mấy gian nhà tối đen như mực. Nóng bức đến phát rồ lên được. Chiều tối, ông chủ về. Mồ hôi nhễ nhại như vừa nhúng dưới suối lên. Chẳng kịp bỏ mũ ra, ông chủ đã chạy ngay đến chỗ ổ điện. Quạt Cọ nghe rõ tiếng ngón tay ông chủ bật từng công tắc, hộp số. Nhưng Bóng Đèn vẫn tối om. Quạt Điện trên trần nhà vẫn không nhúc nhích.
Biết là mất điện, ông chủ tìm đến Quạt Cọ. Sau khi phủi phủi lớp bụi lâu ngày bám đầy trên áo xống, cầm Quạt Cọ, ông chủ quạt lấy quạt để. Thằng con ông chủ ngồi xích lại gần bố, cứ luôn mồm:
- Bố quạt mạnh vào. Con nóng quá. Hôm nay không có cái Quạt Cọ này, khéo bố con mình chết ngốt mất.	
Nghe bố con ông chủ nói vậy, Quạt Điện bị chạnh lòng tự ái. Nó định bước xuống giằng trong tay ông chủ cái Quạt Cọ vứt đi. Nhưng sợi dây đã cột chặt nó vào xà ngang. Biết mình là kẻ vô dụng, đêm đó, lần đầu tiên trong đời, nó thấy cay tê nơi sống mũi. Định bụng hôm sau sẽ cho gió mạnh như bão, để Quạt Cọ hết "nghi ngoe".
Nhưng tiếc thay, mấy hôm liền đều mất điện. Ồng chủ chẳng còn ngó ngàng gì đến nó nữa, mà cứ luôn tay cầm cái Quạt Cọ. Quạt Điện như nhận ra điều gì đó, nó cứ ấp a ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ.
(Theo báo Thiếu niên Tiền phong)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Quạt Điện nghĩ gì về Quạt Cọ? (0,5đ) M1
A. Cho rằng Quạt Cọ là đồ cơ hội, vô tích sự.
B. Cho rằng Quạt Cọ là kẻ lười biếng.
C. Cho rằng Quạt Cọ là kẻ hay trêu ghẹo người khác.
Câu 2. Vì sao bố con ông chủ lại cần đến Quạt Cọ? (0,5đ) M1
A. Vì mất điện.                   
B. Vì Quạt Điện bị hỏng.
    C. Vì Quạt Điện bị sợi dây cột chặt vào xà ngang.
Câu 3: Chi tiết nào cho em biết ông chủ rất nóng? ? (0,5đ) M1
A. Nóng đến phát rồ lên được
B. Mồ hôi nhễ nhại như vừa nhúng dưới suối lên
C. Ông chủ quạt lấy quạt để
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 4. Khi đã hiểu ra "điều gì đó", Quạt Điện định làm gì? (0,5đ) M2
A. Bước xuống, giằng lấy Quạt Cọ trong tay ông chủ định vứt đi.
B. Ấp a ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ.
C. Cho gió mạnh như bão để thổi bay Quạt Cọ.
Câu 5: Vì sao Quạt Điện thấy cay tê nơi sống mũi? (0,5đ) M2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 6. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? (0,5đ) M3
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Em hãy viết thêm vào chỗ chấm: (0,5đ) M2
a. 1 danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên: gió, …………………………………..……
b. 1 danh từ chỉ thời gian: hôm nay, ……………………………………..…….…
Câu 8. Nối các đại từ được gạch chân trong các câu văn sau với chức năng của nó: (0,5đ) M2
	Câu
	
	Chức năng của đại từ

	1.Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào Chó Sói đang ngủ. Chó Sói choàng dậy tóm được nó, định ăn thịt.
	
	a.Đại từ xưng hô

	
	
	b. Đại từ nghi vấn

	2. - Nam ơi! Cậu được mấy điểm?
- Tớ được 10 điểm.
	
	c. Đại từ thay thế 


Câu 9. Gạch chân đại từ có trong câu văn sau và cho biết đại từ đó thay thế cho từ/ cụm từ nào? (0,5đ) (M2)
Nghe bố con ông chủ nói vậy, Quạt Điện bị chạnh lòng tự ái. Nó định bước xuống giằng trong tay ông chủ cái Quạt Cọ vứt đi.
Đại từ ............thay thế cho ....................................................................
Câu 10. Đặt 2 câu phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ “mắt”. 
(0,5đ) (M3)
- Nghĩa gốc: …………………………………………………………………
- Nghĩa chuyển: ……………………………………………………………..
II. KIỂM TRA VIẾT: 5 điểm
    Đề bài: Em hãy viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện thuộc chủ điểm “Thế giới tuổi thơ”.  (Viết ra vở TV)
Đề 5BÂNG KHUÂNG VÀO THU
	Chớm thu, lúa trổ đòng thơm ngát cánh đồng. Nghe ngòn ngọt vị hạt thóc non căng tràn hương sữa. Ven bờ cỏ xâm xấp nước, đám cá thia lia đang nhảy loi choi. Nắng sớm. Gió nhẹ. Hương đồng ruộng quyện vào không gian trong ngần của buổi sớm mai…
	Chớm thu, con đường đất chạy quanh co khắp ngõ xóm như tươi tắn hơn trong bộ áo màu nâu đỏ vừa được khoác lên sau những ngày công lao động của dân làng. Thấp thoáng đầu ngõ những gánh rau xanh non rập rờn theo bước chân của các mẹ, các chị gấp gáp đến kịp phiên chợ sớm.
	Chớm thu, con mương đón nước từ đập thượng nguồn về tưới mát cho những vườn cây đang mùa chín rộ. Con mương uốn lượn hiền hòa in dấu bao kỉ niệm ấu thơ đẹp như trong cổ tích, ghim sau vào dòng kí ức của lũ trẻ chúng tôi. Dường như trong dòng nước mát lành kia có chứa cả những giọt nước mắt đầy tủi hờn của tôi ngày nào bị mẹ mắng vì có tội, giữa trưa nắng chang chang, đầu trần, chân đất chạy khắp xóm, rồi vẫy vùng hả hê trong dòng mương cùng đám bạn…
	Chớm thu, khóm hoa trước thềm nhà chúm chím sắc hồng tươi trong nắng tháng tám hanh vàng. Chợt nhớ nôn nao lũ bạn nghịch ngợm, nhớ nôn nao tiếng bài giảng trầm ấm của cô giáo và nhớ nôn nao lớp học với bồn hoa cũng rực sắc hồng đang vẫy chào các bạn học trò vui tới lớp…
	Thu đến rồi! Ôi mùa thu yêu dấu!..
Theo Nguyễn Thị Duyên

2. Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện các yêu cầu dưới đây.
Câu1. Bài văn miêu tả cảnh vật vào thời gian nào?
A.  Vào đầu mùa hè          B. Vào cuối mùa đông                     C. Vào chớm thu
Câu 2. Những cảnh vật nào ở đoạn 1 được tác giả miêu tả trong tiết trời chớm thu?
A. Con mương, cánh đồng, con đường, khóm hoa
B. Lúa trổ đòng, cỏ, đám cá thia lia, nắng, gió, hương đồng ruộng
C. Lúa trổ đòng, nắng, bụi chuối, con đường
Câu 3. Trong các đoạn văn của văn bản trên (trừ đoạn cuối bài) có điểm gì đặc biệt?
A. Tất cả 4 đoạn đó đều bắt đầu bằng một trạng ngữ chỉ thời gian “chớm thu”
B. Tất cả 4 đoạn đó đều tả về 1 sự vật                             
C. Tất cả đều tả về kỉ niệm nghịch ngợm của tuổi thơ của tác giả.
Câu 4: Điều đặc biệt vừa nêu ở câu trên có ý nghĩa gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. Bài văn cho em biết điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Câu văn sau: "Chớm thu, con đường đất chạy quanh co khắp ngõ xóm như tươi tắn hơn trong bộ áo màu nâu đỏ vừa được khoác lên sau những ngày công lao động của dân làng."   sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A. Nhân hóa                    B. So sánh                     C.  Nhân hóa và so sánh
Câu 7. Tìm trạng ngữ, chủ ngữ- vị ngữ trong câu văn sau:
Chớm thu, lúa trổ đòng thơm ngát cánh đồng.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 8. Đặt câu có sử dụng  đại từ và biện pháp nghệ thuật nhân hóa để nói về vẻ đẹp của mùa thu?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9. Em hãy xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển của các từ in đậm dưới đây: 
a. Ngày ngày mặt trời (1) đi qua trên lăng………………………………………….
      Thấy một mặt trời (2) trong lăng rất đỏ.”……………………………………………
b. “Mùa xuân (1) là tết trồng cây………………………………………………….
c. Làm cho đất nước ngày càng thêm xuân (2)”……………………………….
PHẦN II:  VIẾT( HỌC SINH VIẾT RA VỞ Ô LI)
Em hãy tả 1 cảnh đẹp quê hương em vào một thời điểm em thấy đẹp nhất
Đề 6
Câu 1: a. Chữ số 6 trong số thập phân 23,671 có giá trị là:6
6

                  A.  6                                  B.                                               C.     1
100
10

            b. Hỗn số  5 bằng số thập phân nào trong các số sau:
               A.  5,2                           B.5,02                             C. 5,002 
Câu 2: a.  Số lớn nhất trong các số 5,798 ;  5,897  ;  5,987 ;  5,879  là:
                    A. 5,798                       B.   5,897                   C.5,987      D. 5,879
            b. Phép tính nhân nhẩm 45,4375 x 100 có kết quả là:
                 A.  4,54375                         B. 4543,75               C.    454,375

Câu 3: a. Phân số   viết dưới dạng số thập phân là:
                         A. 0,875                B. 0,87                C. 8.75                 D. 0,85
                b. Tìm chữ số x biết:   7,9X6 < 7,926
        A. 4                 B.3                        C. 2                    D.1
Câu 4:  a. Số thập phân 0,08 viết dưới dạng phân số tối giản là:




    A. 	B. 	C. 	D. 
  b. Số 46,302 đọc là:
		A.Bốn mươi sáu phẩy ba linh hai
		B. Bốn mươi sáu phẩy ba trăm linh hai
C.Bốn mươi sáu phẩy ba mươi hai
D. Bốn mươi sáu nghìn ba trăm linh hai

Câu 5.  Biết  quãng đường AB dài 30km. Vậy quãng đường AB dài:    
       A. 18m                B. 50km                C. 18km                D. 50m 
[image: A cartoon of a child painting

Description automatically generated]Câu 6. Bức tranh bạn Vân vẽ có diện tích khoảng:
	A. 1 km2 
	B. 1 m2  
	C. 1 ha 
	D. 1 cm2 


TỰ LUẬN
Câu 1: Điền số thích hợp
 6,5tạ =  = ..... tạ........kg             36cm2  = ........cm2	                           6,025 dm= ..….m
5 tấn 773 kg= .....tấn                6m2  12,5 ha = ........m2	       7 yến = …….tấn                   
Câu 2: Đặt tính rồi tính:
 a. 8,98 + 246,682               b.200 – 19,76          c. 56,36 x 27            d. 45,54 :18

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Câu 3. Cô Đào mang 100 quả trứng ra chợ bán. Lần thứ nhất, cô bán được  số trứng. Lần thứ hai, cô bán được  số trứng còn lại sau lần bán thứ nhất. Vậy sau hai lần bán, số trứng còn lại của cô Đào là:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 6. Tính nhanh
a. 38 + 62 x 82 x ( m x 1 - m : 1) + 38 x 6 + 38 x 3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b.   1994 x 1994 + 994
    1995 x 1994 - 1000
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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